
 

 
SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

TRUNG TÂM Y TẾ 

 HUYỆN TU MƠ RÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:       /YTTMR-TCHC-TCKT         Tu Mơ Rông, ngày      tháng 10 năm 2024 

 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 
 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

 

Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 

mua vật tư hàng hóa công cụ dùng cho công tác thường xuyên và chuyên môn 

đợt II năm 2024, với nội dung cụ thể như sau: 

 I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông. 

 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Bùi Ánh Ngợi, Kế toán trưởng, Số điện thoại: 0362355557. 

Địa chỉ email: Ngoihatinh.1984@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Y 

tế huyện Tu Mơ Rông. (Địa chỉ: Thôn Mô Pả, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, 

tỉnh Kon Tum, qua văn thư hoặc phòng Tổ chức - Hành chính - Tài chính - Kế 

toán) vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (nhận 

bản giấy). 

 4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày phát hành phiếu yêu cầu đến 

trước 15 giờ ngày 31/10/2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ 

không được xem xét. 

 Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày. 

 II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ  

 Nội dung yêu cầu báo giá: Chi tiết tại Phụ lục kèm theo. 

 Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông kính mong nhận được sự phối hợp 

của các hãng sản xuất, nhà cung cấp trong và ngoài tỉnh/. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trang thông tin điện tử Trung tâm Y tế; 

 - Lưu: VT, TCHC-TCKT.                                                                         

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Thành Hải 

mailto:hoanhkt2010@gmail.com
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Phụ lục   

MẪU BÁO GIÁ 
(Mẫu ban hành kèm theo công văn yêu cầu báo giá số:        /YTTMR-TCHC-TCKT 

ngày       /     /2024 của Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông) 

 

BÁO GIÁ 
Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông 

 

Căn cứ công văn yêu cầu báo giá số   /YTTMR-TCHC-TCKT ngày   

/10/2024 của Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông. Chúng tôi … (ghi tên, địa chỉ của 

đơn vị, doanh nghiệp) báo giá cung cấp hàng hóa, như sau: 

1. Báo giá vật tư hàng hóa công cụ: 

Số 

TT 

Tên vật tư, hàng hóa công cụ 

dụng cụ (tính năng, chất liệu, 

quy cách) 

Đơn vị 

tính 
Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 Bàn chải Cái 02   

2 Băng keo trong (cuộn to) Cuộn 13   

3 Bản lề chốt cửa Cái 22   

4 Bì bóng đen (Loại 10kg) Kg 08   

5 
Bì bóng đựng thuốc có quai (loại 

nhỏ trắng 01 kg) 
Kg 16  

 

6 
Bì bóng đựng thuốc không quai 

nhỏ 
Kg 03  

 

7 Bì bóng vàng (10 kg) Kg 10   

8 Bì bóng vàng (20 kg) Kg 22   

9 Bì bóng xanh (10 kg) Kg 10   

10 Bì bóng xanh (20 kg) Kg 66   

11 Bình xịt kiến loại tốt Bình 03   

12 Bóng đèn Led (20W, đuôi vặn) Cái 03   

13 Bối chà sắt lớn Cái 12   

14 Bột giặt máy (Loại 5kg) Kg 67   

15 Bột giặt tay  (Loại 1,15kg) Kg 33   

16 
Ca múc nước phòng vệ sinh (Loại 

lớn) 
Cái 16  

 

17 Cây chà bồn cầu Cây 08   

18 Cây gắp rác Cái 07   

19 Cây hốt rác Cái 18   

20 Cây lau in nox (Loại lớn) Cây 16   



3 

 

 

 

21 
Chai nước thông cống (Loại Sifa 

1400g) 
Chai 20  

 

22 
Chăn + gối + màn (chăn loại 5kg, 

màn 1,4m) 
Bộ 27  

 

23 Chổi cước Cái 07   

24 Chổi đót loại tốt Cây 37   

25 
Chổi quét mạng nhện (Loại cán 

Inox) 
Cây 03  

 

26 Chổi lông gà Cây 01   

27 Chổi xương Cây 21   

28 Cuốc (Có cán) Cái 01   

29 Cloramin B Kg 20   

30 Cuốc bè Cái 02   

31 Dầu Massage (Loại 200ml) Chai 05   

32 Dây chun nhỏ Kg 02   

33 Đèn Pin loại lớn Cái 04   

34 
Dép bệnh nhân (size 39, màu 

vàng) 
Đôi 30  

 

35 
Ga trải giường (màu trắng: rộng 

1,2m, dài 2,2 m) 
Cái 90  

 

36 Gối + vỏ Cái 09   

37 Găng tay hộ lý Đôi 35   

38 Giấy vệ sinh (6 cuộn/ lốc) Lốc 120   

39 Khăn lau bụi Cái 17   

40 Khăn lau tay (loại nhỏ) Cái 95   

41 Khăn siêu âm Cái 20   

42 Liềm cắt cỏ Cái 02   

43 
Lõi lọc nước (dùng cho máy lọc 

nước) 
Bộ 01  

 

44 Lix lau bồn cầu Chai 206   

45 Nước javel (Tẩy màu) Chai 119   

46 Nước lau sàn (2 lít) Chai 187   

47 Nước rửa chén Lít 05   

48 Nước lau kính Chai 26   

49 Ổ khóa Việt Tiệp lớn Cái 03   

50 Ổ khóa số (Loại vừa) Cái 17   

51 Ống nước  (Phi 2l) Cuộn 01   

52 Ổ cắm điện (Dài 3m, 3 lỗ) Cái 04   
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53 Rựa phát cỏ cán dài Cái 01   

54 Thau nhựa (Loại to) Cái 02   

55 Tấm lau nhà (Loại lớn) Tấm 13   

56 Ủng nhựa hộ lý (Size 40) Đôi 03   

57 Ủng nhựa hộ lý (Size 41) Đôi 01   

58 Ủng nhựa hộ lý (Size 42) Đôi 06   

59 
Xà phòng rửa tay loại Cục 

Layboy 
Bánh 50  

 

60 Xà phòng rửa tay loại nước Chai 121   

61 Xô đựng nước 20 L Cái 11   

62 Xăng gói dụng cụ (40x60cm) Tấm 40   

63 Xăng gói dụng cụ (85x60cm) Tấm 10   

64 Pin tiểu loại tốt Cặp 22   

65 Pin con thỏ lớn Cặp 24   

66 Phấn rôm Chai 05   

68 Bộ tách uống trà Bộ 03   

67 Ri đô ngăn phòng (4,5mx2,5) Tấm 01   

69 Trà uống nước (loại tốt) Kg 02   

Tổng cộng   

Số tiền bằng chữ:………………………………………………………… 

Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển và các chi phói khác có 

liên quan 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ……. ngày 

………….., ngày  … tháng …. năm ……. 

                                        Đại diện hợp pháp  

                                  của đơn vị, doanh nghiệp 

                (ký tên, đóng dấu) 
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